	PHÒNG GD&ĐT GIA LỘC

TRƯ​ỜNGTHCS HOÀNG DIỆU



	THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KÌ 1 - NĂM HỌC 2018 - 2019
  (Đợt 9 -Thực hiện từ TUẦN 15_ngày 01/12/2018)   Khối 8; 9 học buổi sáng từ 7h 00’ 

	Thứ
	Tiết
	9A
	9B
	9C
	8A
	8B
	8C
	LĐ-TB

	Sáng

 Thứ2
	1
	Chào cờ: Hương
	Chào cờ:   Huê
	Chào cờ:   Dịu
	Chào cờ:   Mai
	Chào cờ:  Hảo
	Chào cờ:   Liễu
	TBan: Liễu
LĐ:   7A - K.Cúc
T.Đội:  Mai
  TLĐ:    Nha

	
	2
	TD:           Thọ
	Vật Lí:     Chánh
	Sinh:        Dịu 
	Sinh:        Liễu
	Lịch sử:    Huê
	Địa:           Ngần
	

	
	3
	Địa:           Ngần
	TD:           Thọ
	Vật Lí:     Chánh
	Toán:         Huế
	Sinh:        Liễu
	Lịch sử:    Huê
	

	
	4
	Sinh:        Dịu 
	Địa:           Ngần
	TD:           Thọ
	N.Văn:     Huyền
	Toán:         Huế
	Sinh:        Liễu
	

	
	5
	Vật Lí:     Chánh
	Sinh:        Dịu 
	Địa:           Ngần
	Lịch sử:    Huê
	N.Văn:     Huyền
	Toán:         Huế
	

	Sáng

 thứ 3
	1
	Toán:         Sáu
	N.Văn:      Nho
	C.Nghệ:    Huệ
	M.Thuật:    Mai
	Hóa:          Hương
	N.Văn:     Huyền
	TBan:   Mai

LĐ:   6B-P.Cường
T.Đội:  Mai

  TLĐ:   Dương

	
	2
	C.Nghệ:    Huệ
	M.Thuật:    Mai
	T.Anh:      Phương
	Hóa:          Hương
	N.Văn:     Huyền
	C.Nghệ:    Chánh
	

	
	3
	Toán:         Sáu
	C.Nghệ:    Huệ
	N.Văn:      Nho
	T.Anh:      Hà
	N.Văn:     Huyền
	Hóa:          Hương
	

	
	4
	T.Anh:      Phương
	Toán:         Sáu
	N.Văn:      Nho
	C.Nghệ:    Chánh
	T.Anh:      Hà
	M.Thuật:    Mai
	

	
	5
	N.Văn:      Nho
	T.Anh:      Phương
	Toán:         Sáu
	N.Văn:     Huyền
	C.Nghệ:    Chánh
	T.Anh:      Hà
	

	Sáng

 thứ 4
	1
	Lịch sử:    Huê
	N.Văn:      Nho
	Toán:         Sáu
	GDCD:       Hảo
	T.Anh:      Hà
	TD:           Thọ
	TBan: Hà
LĐ:  6C - Hà
T.Đội:    Thọ
  TLĐ:   Nha

	
	2
	N.Văn:      Nho
	Toán:         Sáu
	TD:           Thọ
	T.Anh:      Hà
	GDCD:       Hảo
	N.Văn:     Huyền
	

	
	3
	N.Văn:      Nho
	Toán:         Sáu
	Lịch sử:    Huê
	N.Văn:     Huyền
	TD:           Thọ
	GDCD:       Hảo
	

	
	4
	Toán:         Sáu
	Lịch sử:    Huê
	N.Văn:      Nho
	TD:           Thọ
	N.Văn:     Huyền
	T.Anh:      Hà
	

	Sáng

 thứ 5
	1
	Toán:         Sáu
	N.Văn:      Nho
	T.C_N.Văn:  Huyền
	Địa:           Ngần
	Toán:         Huế
	Â. Nhạc:   Tươi 
	TBan:  Phương

LĐ:   6A_Huệ 

T.Đội:   Mai

  TLĐ:    Dương

	
	2
	N.Văn:      Nho
	Hóa:          Hương
	T.Anh:      Phương
	Â. Nhạc:   Tươi
	Vật Lí:     Chánh
	Toán:         Huế
	

	
	3
	T.Anh:      Phương
	T.C_N.Văn:  Huyền
	N.Văn:      Nho
	Toán:         Huế
	Â. Nhạc:   Tươi 
	T.Anh:      Hà
	

	
	4
	Hóa:          Hương
	T.Anh:      Phương
	Toán:         Sáu
	N.Văn:     Huyền
	T.Anh:      Hà
	Vật Lí:     Chánh
	

	
	5
	T.C_N.Văn:  Nho
	Toán:         Sáu
	Hóa:          Hương
	T.Anh:      Hà
	Toán:         Huế
	N.Văn:     Huyền
	

	
	
	

	Sáng

 thứ 6
	1
	TD:           Thọ
	N.Văn:      Nho
	Toán:         Sáu
	Vật Lí:     Chánh
	Toán:         Huế
	N.Văn:     Huyền
	TBan:  Huyền

LĐ: 7B-Phương

T.Đội:    Thọ
  TLĐ:   Nha

	
	2
	Địa:           Ngần
	N.Văn:      Nho
	Toán:         Sáu
	Toán:         Huế
	Hóa:          Hương
	N.Văn:     Huyền
	

	
	3
	Toán:         Sáu
	Vật Lí:     Chánh
	Địa:           Ngần
	Hóa:          Hương
	TD:           Thọ
	Toán:         Huế
	

	
	4
	Vật Lí:     Chánh
	Địa:           Ngần
	N.Văn:      Nho
	Toán:         Huế
	N.Văn:     Huyền
	TD:           Thọ
	

	
	5
	N.Văn:      Nho
	Toán:         Sáu
	Vật Lí:     Chánh
	N.Văn:     Huyền
	Địa:           Ngần
	Hóa:          Hương
	


	Sáng

 thứ 7   
	1
	M.Thuật:    Mai
	TD:           Thọ
	Sinh:        Dịu 
	Lịch sử:    Huê
	Toán:         Huế
	Sinh:        Liễu 
	TBan: Hảo

LĐ:  7C-N.Cúc

T.Đội:  Liễu
  TLĐ:   Dương


	
	2
	Hóa:          Hương
	GDCD:       Hảo
	M.Thuật:    Mai
	TD:           Thọ
	Sinh:        Liễu
	Toán:         Huế
	

	
	3
	GDCD:       Hảo
	Sinh:        Dịu 
	Hóa:          Hương
	Toán:         Huế
	M.Thuật:    Mai
	Lịch sử:    Huê
	

	
	4
	Sinh:        Dịu 
	Hóa:          Hương
	GDCD:       Hảo
	Sinh:        Liễu
	Lịch sử:    Huê
	Toán:         Huế
	

	
	5
	Sinh hoạt:  Hương
	Sinh hoạt:   Huê
	Sinh hoạt:  Dịu
	Sinh hoạt:  Mai
	Sinh hoạt:  Hảo
	S.hoạt:    Liễu
	


TKB  HỌC THÊM KHỐI 6, 7
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ  5
	Thứ  6
	Thứ 7

	Sáng
	HỌC THÊM

T.Anh 7A2, N.Văn 7A1
	HỌC THÊM

- N.Văn 6A2; N.Văn 6A1
  
	HỌC THÊM

- T.Anh 7A1 Toán 7A2
	HỌP 

HỘI ĐỒNG 

CHUYÊN MÔN
	HỌC THÊM

- T.anh 6A2,  Toán 6A1


	HỌC THÊM

- Toán 6A2; T.Anh 6A1
- Toán 7A1,  N.Văn 7A2


	PHÒNG GD&ĐT GIA LỘC

TRƯ​ỜNGTHCS HOÀNG DIỆU
	THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KÌ 1-NĂM HỌC 2018–2019

  (Đợt 9 -Thực hiện từ TUẦN 15_ngày 01/12/2018)   Khối 6; 7 học buổi hiều vào học từ 13h 00’

	Thứ
	Tiết
	7A
	7B
	7C
	6A
	6B
	6C
	LĐ-TB

	Chiều

 thứ 2
	1
	Toán:         Sáu
	T.Anh:      Phương
	N.Văn:      Cúc
	C.Nghệ:    Huệ
	N.Văn:      P.Cường
	T.Anh:      Hà
	TBan:  K.Cúc

LĐ:   8A

T.Đội:  N.Cúc
  TLĐ:   Dương

	
	2
	N.Văn:      Cúc
	Lịch sử:    Hảo
	T.Anh:      Phương
	T.Anh:      Hà
	C.Nghệ:    Huệ
	TD:         N. Cúc
	

	
	3
	Lịch sử:    Hảo
	TD:         N. Cúc
	C.Nghệ:    Huệ
	Toán:        Dương
	T.Anh:      Hà
	N.Văn:      P.Cường
	

	
	4
	T.Anh:      Phương
	N.Văn:      Cúc
	TD:         N. Cúc
	N.Văn:      P.Cường
	GDCD:       Hảo
	C.Nghệ:    Huệ
	

	
	5
	Chào cờ:   P. Cúc
	Chào cờ:   Phương
	Chào cờ:   N. Cúc
	Chào cờ:   Huệ
	Chào cờ:   P.Cường
	Chào cờ:  Hà
	

	Chiều

 thứ 3
	1
	GDCD:       Cúc
	Toán:         Huế
	Sinh:         HUỆ
	Địa:           Ngần
	T/C Tin:  Dịu
	N.Văn:      P.Cường
	TBan:  Ngần
T.Đội:  N.Cúc
  TLĐ:   Nha

	
	2
	Sinh:         HUỆ
	GDCD:       Cúc
	Toán:         Huế
	N.Văn:      P.Cường
	TD:         N. Cúc
	Sinh:         Nha
	

	
	3
	C.Nghệ:    Huệ
	Sinh:         Hương
	Địa:           Ngần
	TD:         N. Cúc
	Lịch sử:    Huê
	T/C Tin:  Dịu
	

	
	4
	TD:         N. Cúc
	Địa:           Ngần
	Toán:         Huế
	T/C Tin:  Dịu
	N.Văn:      P.Cường
	Lịch sử:    Huê
	

	
	5
	Địa:           Ngần
	Toán:         Huế
	Lịch sử:    Huê
	
	
	
	

	Chiều

 thứ 4
	1
	T.Anh:      Phương
	T/C Tin:   Liễu
	N.Văn:      Cúc
	Vật Lí:     Chánh
	Toán:       N. Cường
	M.Thuật:    Mai
	TBan:  Mai
LĐ:  8B

T.Đội:  Mai

  TLĐ:   Dương

	
	2
	N.Văn:      Cúc
	T.Anh:      Phương
	Vật Lí:     Chánh
	Toán:        Dương
	T.Anh:      Hà
	Toán:       N. Cường
	

	
	3
	T/C Tin:   Liễu
	Vật Lí:     Chánh
	T.Anh:      Phương
	T.Anh:      Hà
	M.Thuật:    Mai
	Toán:       N. Cường
	

	
	4
	Vật Lí:     Chánh
	N.Văn:      Cúc
	T/C Tin:   Liễu
	M.Thuật:    Mai
	Toán:       N. Cường
	T.Anh:      Hà
	

	Sáng

thứ 5
	1
	M.Thuật:    Mai
	Sinh:         Hương
	T/C Tin:   Liễu
	GDCD:       Hảo
	Vật Lí:     Chánh
	TD:         N. Cúc
	TBan:  

LĐ:   6C_Hà 

T.Đội:   Mai

  TLĐ:    Dương 

	
	2
	Toán:         Sáu
	M.Thuật:    Mai
	Lịch sử:    Huê
	Sinh:         Liễu
	TD:         N. Cúc
	GDCD:       Hảo
	

	
	3
	Sinh:         HUỆ
	Địa:           Ngần
	M.Thuật:    Mai
	Lịch sử:    Huê
	Sinh:         Liễu
	T/C Tin:  Dịu
	

	
	4
	Địa:           Ngần
	Lịch sử:    Hảo
	Sinh:         HUỆ
	TD:         N. Cúc
	T/C Tin:  Dịu
	Â. Nhạc:   Tươi
	

	
	5
	Lịch sử:    Hảo
	C.Nghệ:    Huệ
	Địa:           Ngần
	T/C Tin:  Dịu
	Â. Nhạc:   Tươi
	Vật Lí:     Chánh
	

	Chiều Thứ 5
	 HỌP HỘI ĐỒNG  - SHCM – ĐOÀN THỂ
	8A-MAi

	Chiều

thứ 6
	1
	T/C Tin:   Liễu
	Toán:         Huế
	N.Văn:      Cúc
	Toán:        Dương
	N.Văn:      P.Cường
	Toán:       N. Cường
	TBan:  Huệ 

LĐ:  8C

T.Đội:  Liễu

  TLĐ:   Dương


	
	2
	N.Văn:      Cúc
	T/C Tin:   Liễu
	Toán:         Huế
	Toán:        Dương
	Toán:       N. Cường
	Sinh:         Nha
	

	
	3
	Toán:         Sáu
	N.Văn:      Cúc
	Toán:         Huế
	N.Văn:      P.Cường
	Sinh:         Liễu
	Toán:       N. Cường
	

	
	4
	Toán:         Sáu
	Toán:         Huế
	GDCD:       Cúc
	Sinh:         Liễu
	Toán:       N. Cường
	N.Văn:      P.Cường
	

	Chiều

 thứ 7
	1
	Â. Nhạc:   Tươi 
	N.Văn:      Cúc
	T.Anh:      Phương
	T.Anh:      Hà
	C.Nghệ:    Huệ
	N.Văn:      P.Cường
	TBan:  N.Cúc

T.Đội:  N.Cúc

  TLĐ:   Nha


	
	2
	TD:         N. Cúc
	Â. Nhạc:   Tươi 
	N.Văn:      Cúc
	N.Văn:      P.Cường
	T.Anh:      Hà
	C.Nghệ:    Huệ
	

	
	3
	T.Anh:      Phương
	TD:         N. Cúc
	Â. Nhạc:   Tươi 
	C.Nghệ:    Huệ
	Địa:           Ngần
	T.Anh:      Hà
	

	
	4
	N.Văn:      Cúc
	T.Anh:      Phương
	TD:         N. Cúc
	Â. Nhạc:   Tươi 
	N.Văn:      P.Cường
	Địa:           Ngần
	

	
	5
	Sinh hoạt:   P. Cúc
	Sinh hoạt:  Phương
	Sinh hoạt:     N. Cúc
	Sinh hoạt:  Huệ
	Sinh hoạt:  P.Cường
	S/hoạt:  N. Cường
	


TKB  HỌC THÊM KHỐI 8, 9
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ  5
	Thứ  6
	Thứ 7
	HIỆU TRƯỞNG

	Buổi Chiều
	HỌC THÊM

N.Văn 9A1; Toán 9A2

	HỌC THÊM

- Toán 9A1; T.anh 9A2

- N.Văn 8A1; Tanh 8A2
	HỌC THÊM

- N.Văn 8A2;  Toán  8A1
	
	HỌC THÊM

- T.anh 9A1; N.Văn 9A2

- T.anh 8A1
	HỌC THÊM
- Toán 9A1
-Toán 8A1
	Đoàn Bá Nha


